
STT SBD MSSV Ngày sinh Lớp Fianal LEVEL GHI CHÚ

1 175 16142598 Đỗ Trọng Hữu 30/10/1998 16142CLA 11.25 Below B1
2 222 16142649 Trần Văn Tín 27/03/1998 16142CLA 11.25 Below B1
3 141 16142562 Lê Hoàng Tuấn Anh 09/05/1998 16142CLA 8.75 Below B1
4 147 16142005 Trần Mạnh Chính 22/10/1998 16142CLA 8.75 Below B1
5 174 16142597 Lê Văn Hưng 19/12/1997 16142CLA 8.75 Below B1
6 185 16142607 Phạm Xuân Liêm 11/05/1997 16142CLA 6.25 Below B1
7 140 16142546 Đỗ Tuấn Hoàng Anh 10/01/1997 16142CLA 0
8 159 16142579 Nguyễn Hồng Dương 11/01/1996 16142CLA 0
9 166 16142590 Nguyễn Văn Hảo 08/02/1997 16142CLA 0
10 177 16132057 Nguyễn Đức Huy 23/02/1998 16142CLA 0
11 187 16142610 Đặng Ngọc Long 14/12/1998 16142CLA 0
12 200 16142626 Mai Thanh Phương 23/12/1998 16142CLA 0
13 206 16142634 Trần Trung Tâm 21/11/1998 16142CLA 0
14 234 16142659 Trương Minh Tú 17/10/1998 16142CLA 0
15 176 16143396 Lê Minh Huy 02/01/1998 16143CLA 10 Below B1
16 146 16143380 Tạ Duy Bảo 09/04/1997 16143CLA 3.75 Below B1
17 153 16143383 Võ Nguyễn Cảnh Dinh 09/09/1998 16143CLA 0
18 157 16143390 Lâm Huỳnh Đức 06/06/1998 16143CLA 0
19 167 16143005 Lê Công Hậu 24/01/1997 16143CLA 0
20 209 16143374 Trương Quang Tân 05/03/1994 16143CLA 0
21 232 16143435 Nguyễn Văn Trường 28/01/1998 16143CLA 0
22 144 16145003 Nguyễn Lê Phương Bảo 05/05/1998 16145CLA 0
23 179 16145021 Trần Văn Khang 09/02/1998 16145CLA 0
24 238 16110251 Nguyễn Thanh Tùng 05/07/1998 16145CLA 0
25 221 16149334 Võ Quốc Tin 01/04/1998 16149CLA 7.5 Below B1
26 169 16149278 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 29/09/1995 16149CLA 0
27 170 16149323 Vũ Thị Hoài 25/05/1998 16149CLA 0
28 204 16149280 Lê Thị Thúy Quyên 25/09/1997 16149CLA 0
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